Ngày soạn: ../4/2023
 Ngày dạy: .. /4/2023
Tiết 28: 
                Bài 18 : QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Hiểu thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân.
- Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo.
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân.
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục ý thức thận trọng, khách quan khi xem xét sự việc có liên quan đến quyền khiếu nại, tố cáo.
III. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU
* Chuẩn bị của giáo viên: 
- Kế hoạch dạy học
- Học liệu: sách giáo khoa GDCD; Hiến pháp năm 1992; Luật khiếu nạ, tố cáo 
- Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học.
 * Chuẩn bị của học sinh:  Đọc bài và trả lời các câu hỏi.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
	Giáo viên trình chiếu tình huống có vấn đề lên màn hình tivi hoặc phóng to dán lên bảng để học sinh quan sát và thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
Câu hỏi: Em sẽ xử lí như thế nào trong các tình huống sau?
1. Em biết người cắt trộm dây điện cao thế ở khu vực em đang sống. 
2. Em bị bạn A cùng trường đánh mà không rõ lí do.
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá



- Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: khi chúng ta phát hiện hành vi trái pháp luật và dũng cảm trình báo với cơ quan Nhà nước là chúng ta đang thực hiện quyền tố cáo. Khi lợi ích của chúng ta bị xâm hại chúng ta dám đứng ra đòi lại quyền công bằng cho bản thân mình theo đúng quy định của pháp luật ta gọi đó là quyền khiếu nại. Vậy khiếu nại là gì? Tố cáo là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG2:   HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của thầy và trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	  Tìm hiểu phần đặt vấn đề
GV tổ chức cho HS sắm vai các tình huống SGK.
HS tự phân vai và lời thoại 
- TH1. HS trong vai người có vẻ giấu giếm buôn bán, sử dụng ma túy 
- TH2. HS thể hiện vai người lấy xe đạp của bạn bị phát hiện 
- HS trong vai anh H, người bị đuổi việc không rõ lý do 
Nếu em ở vào các tình huống trên, là người chứng kiến em sẽ làm gì? 

Qua ba tình huống trên em rút ra cho mình được bài học gì? 
GV yêu cầu học sinh lấy một vài tình huống khi cần khiếu nại và tố cáo trong thực tế 
Phân biệt quyền khiếu nại và quyền tố cáo
GV tổ chức cho học sinh thảo luận thành các nhóm, tổ chức giao câu hỏi và yêu cầu phát biểu ý kiến của tổ mình.
- Ai là người thực hiện? 
- Thực hiện vấn đề gì? 
- Vì sao? 
- Để làm gì? 
- Dưới hình thức nào?
HS thảo luận và điền vào bảng
GV kẻ bảng (Bảng phụ)
Gơị ý HS trả lời câu hỏi 
	I. Đặt vấn đề.

Nhóm 1. Báo cho cơ quan có chức năng theo dõi. Nếu đúng, cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật
Nhóm 2. Em báo cho thầy cô giáo hoặc công an việc lấy cắp xe của bạn 

Nhóm 3. Anh H khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để cơ quan có trách nhiệm yêu cầu giải quyết
-  Bài học:   khi biết được các tổ chức, cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của mình, nhà nước …. khiếu nại và tố cáo.






	
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Người thực hiện (là ai?)
	Công dân có quyền và lợi ích bị xâm phạm 
	Bất cứ công dân nào 

	Đối tượng (vấn đề gì?)
	Các quyết định hành chính, hành vi hành chính 
	Hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước 

	Cơ sở (vìsao?)
	 Quyền, lợi ích bản thân  người khiếu nại.
	Gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước , tổ chức và công dân 

	Mục đích
 (để làm gì?)
	Khôi phục quyền, lợi ích người khiếu nại.
	Ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cơ quan, công dân …

	Hình thức 

	Trực tiếp, đơn thư, báo, đài....
	Trực tiếp, đơn, thư, báo, đài…..


GV cho học sinh làm bài tập 4 SGK 
Nhận xét sự giống và khác nhau về quyền khiếu nại và quyền tố cáo ?
	So sánh
	Khiếu nại
	Tố cáo

	
Điểm giống  
	- Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp 
- Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 
- Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội

	
Điểm khác 
	- Là người trực tiếp bị hại 
	- Mọi công dân có quyền để ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân 



	Hoạt động 2:   Tìm hiểu nội dung bài học
* GV chiếu các câu hỏi trong phiếu học tập
Quyền khiếu nại là gì? Khi nào thì khiếu nại? Cho ví dụ? 





Quyền tố cáo là gì? Khi nào thì tố cáo? lấy ví dụ? 










Công dân có thể thực hiện 2 quyền này bằng những hình thức nào? 

Quyền khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa như thế nào? 
GV đặt câu hỏi 
Vì sao hiến pháp lại quy định công dân có quyền khiếu nại và tố cáo?
GV ghi điều 74 hiến pháp 1992 lên bảng phụ 
Đọc điều 74 cả lớp nghe.
Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo như thế nào? 
Trách nhiệm của người khiếu nại, tố cáo?
CD có trách nhiệm tố cáo với cơ quan có trách nhiệm về những hành vi làm ô nhiễm MT, phá hoại TNTN
Ngoài Hiến pháp 1992, Quốc hội còn ban hành luật gì? Có hiệu lực từ bao giờ? Có nội dung gì? 




*  Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức


	II. Nội dung bài học.
1.  Quyền khiếu nại 
- Là quyền của công dân đề nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi hoặcquyết định kỉ luật khi cho rằng, quyết định hoặc hành vi đó trái PL, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
VD:  Khiểu nại khi k được nâng lương đúng thời hạn, k được thực hiện đúng hợp đồng LĐ… 
2. Quyền tố cáo 
- Là quyền của công dân báo cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về một vụ việc VPPL của bất cứ ơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của CD.
 VD:  Tố cáo khi phát hiện có người tham ô, nhận hối lộ, buôn bán ma tuý…
- Phân biệt quyền khiểu nại và quyền tố cáo.
- Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền CB của CD.
3. Hình thức thực hiện
- Trực tiếp, gián tiếp 
* ý nghĩa, tầm quan trọng 
- Là quyền cơ bản của công dân được ghi trong hiến pháp và các văn bản luật 





4. Trách nhiệm của nhà nước và công dân.
- Nhà nướctrong việc bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo: Kiểm tra cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền xem xét khiếu nại, tố cảô tng thừi hạn pl qui định; Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của CD; nghiêm cấm trả thù người người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác.

5 - Trách nhiệm của CD trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo:  Khi thực hiện 2 quyền này cần trung thực, khách quan, thận trọng.
6- Học sinh cần làm.
- Nâng cao hiểu biết về pháp luật…
- Học tập, lao động, rèn luyện đạo đức.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	Câu 1
T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúngề Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đơ bạn?




Câu 2
Khi phát hiện thấy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân (hàng xóm nhà chị Bình) có quyền khiếu nại Quyết định trên của Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân quận không? Vì sao?

Câu 3
Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau:
a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.





Câu 4
Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo)






Quyền khiếu nại
- Người có quyền khiếu nại: là người trực tiếp bị hại.
- Cơ sở của khiếu nại là quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.
- Mục đích: khôi phục lại những quyền và lợi ích bị xâm hại

	III. Bài tập 
Giải chi tiết:
- Một mặt em khuyên nhủ T không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
- Mặt khác, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của T và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.
Giải chi tiết:
Trong trường hợp này ông Ân không có quyền khiếu nại. Vì, ông chỉ là người hàng xóm và không có quyền, lợi ích liên quan, trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

Giải chi tiết:
Các ý kiến trên chưa còn chưa đúng hay thiếu ý:
- Câu a cần bổ sung thêm: bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Đầy đủ là: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.
- Câu b nội dung chưa đúng. Chính xác là: Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không những là tham gia quản lí nhà nước mà còn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.

Giống nhau
+ Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992.
+ Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân.
+ Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.
Khác nhau
Quyền tố cáo
- Người có quyền tố cáo là: mọi công dân.
- Cơ sở của tố cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
- Mục đích: ngăn chặn, phát hiện mọi hành vi vi phạm pháp luật.


HOẠT ĐỘNG IV: VẬN DỤNG
Vận dụng kiến thức trả lời tình huống sau: 
Chị Nhàn là cỏn bộ cơ quan Nhà nước. thời gian gần đây chị 2 lần đi làm muộn do tắc đường. Thủ trưởng cơ quan đó ra quyết định kỉ luật chị với hỡnh thức hạ 2 bậc lương. Chị Nhàn không đồng ý với quyết định đó vì cho là nó quá nặng so với vi phạm của mình.
Theo em chị Nhàn có thể làm gì để bảo vệ lợi ích của mình và đến cơ quan nào để thực hiện? 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài đã học: + Học và hoàn thiện bài tập còn lại
- Bài sắp học: + Chuẩn bị bài: Quyền tự do ngôn luận.
                                               **********************
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